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1 Hóa - T.Tuấn Hóa - C.V Anh NNgữ - C.Kế Toán - T.Dũng GDCD - C.Hương Địa - T.Tín

2 Hóa - T.Tuấn Hóa - C.V Anh NNgữ - C.Kế Toán - T.Dũng GDCD - C.Hương Địa - T.Tín

3 Toán - T.Thủy Sinh - C.YếnS Hóa - C.Dương Lí - C.TrangLi NNgữ - C.Kế GDCD - C.Thanh

4 Toán - T.Thủy Sinh - C.YếnS Hóa - C.Dương Lí - C.TrangLi NNgữ - C.Kế GDCD - C.Thanh

5

1 NNgữ - C.Hiệp Lí - T.Cường Sinh - T.Thắng Hóa - C.V Anh Sử - C.ThảoS Sử - C.TuyếtS

2 NNgữ - C.Hiệp Lí - T.T Anh Lí - T.Cường Sinh - T.Thắng Toán - C.TuyếtT Hóa - C.V Anh NNgữ - C.Hiệp Sử - C.ThảoS Sử - C.TuyếtS

3 Sinh - T.Thắng Sinh - C.YếnS Lí - T.Cường Hóa - C.V Anh Văn - C.LiênV Địa - T.Tín

4 Sinh - T.Thắng Sinh - C.YếnS Lí - T.Cường Văn - C.LiênV Địa - T.Tín

5

1 Lí - T.T Anh Toán - T.Dũng Hóa - C.Dương Sinh - C.YếnS Sử - C.ThảoS Toán - C.TuyếtT

2 Lí - T.T Anh Hóa - T.Tuấn Toán - T.Dũng Hóa - C.V Anh Hóa - C.Dương Lí - T.Cường Sinh - C.YếnS Toán - T.Dũng Sử - C.ThảoS Văn - C.LiênV Toán - C.TuyếtT Toán - C.TuyếtT

3 Sinh - T.Thắng Lí - T.Cường Toán - C.TuyếtT Sinh - C.YếnS Toán - C.HồngT GDCD - C.Thanh

4 Sinh - T.Thắng Lí - T.Cường Toán - C.TuyếtT Toán - C.HồngT GDCD - C.Thanh

5

1 Lí - T.T Anh Hóa - C.V Anh Sinh - T.Thắng NNgữ - C.Hiệp Địa - C.ThảoĐ Toán - C.TuyếtT GDCD - C.Hương

2 Lí - T.T Anh Toán - T.Thủy Hóa - C.V Anh Toán - T.Dũng Sinh - T.Thắng Hóa - C.Dương NNgữ - C.Hiệp Địa - C.ThảoĐ NNgữ - C.Kế Toán - C.TuyếtT NNgữ - C.Ngân

3 Hóa - T.Tuấn Văn - C.Quý Toán - C.TuyếtT Lí - C.TrangLi Toán - C.HồngT Sử - C.TuyếtS

4 Hóa - T.Tuấn Văn - C.Quý Toán - C.TuyếtT Lí - C.TrangLi Toán - C.HồngT Sử - C.TuyếtS

5

1 Văn - C.Xuyên NNgữ - T.Khoa Lí - T.Cường Toán - T.Dũng NNgữ - C.Kế NNgữ - C.Ngân

2 Văn - C.Xuyên NNgữ - T.Khoa Lí - T.Cường Lí - T.Cường Toán - T.Dũng Lí - C.TrangLi NNgữ - C.Kế Toán - C.HồngT NNgữ - C.Ngân Văn - C.Vân

3 Toán - T.Thủy Toán - T.Dũng Văn - C.Hòe NNgữ - C.Hiệp Văn - C.LiênV Văn - C.Vân

4 Toán - T.Thủy Toán - T.Dũng Văn - C.Hòe NNgữ - C.Hiệp Văn - C.LiênV Văn - C.Vân

5

1 Văn - C.Xuyên Văn - C.Quý Văn - C.Hòe Văn - C.P Hà Địa - C.ThảoĐ NNgữ - C.Ngân

2 Văn - C.Xuyên Văn - C.Quý Văn - C.Hòe Văn - C.P Hà Địa - C.ThảoĐ NNgữ - C.Ngân

3 Toán - T.Thủy NNgữ - T.Khoa NNgữ - C.Kế Văn - C.P Hà GDCD - C.Hương Văn - C.Vân

4 Toán - T.Thủy NNgữ - T.Khoa NNgữ - C.Kế GDCD - C.Hương Văn - C.Vân
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12A1 (T.Thủy) 12A2 (T.Dũng) 12A3 (C.Dương) 12A4 (C.TrangLi) 12A5 (C.HồngT) 12A6 (C.TuyếtT)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Sử - C.Nhung Toán - C.MếnTT NNgữ - C.NgaNN Toán - T.Chung Văn - C.N Hà Sử - C.TuyếtS

Sử - C.Nhung Toán - C.MếnTT NNgữ - C.NgaNN Toán - T.Chung Văn - C.N Hà Sử - C.TuyếtS

Văn - C.LiênV GDCD - C.Hương Sử - C.TrangS Địa - T.Tín Toán - T.Dũng NNgữ - C.NgaNN

Văn - C.LiênV GDCD - C.Hương Sử - C.TrangS Địa - T.Tín Toán - T.Dũng NNgữ - C.NgaNN

Văn - C.LiênV Sử - C.Nhung Sử - C.TrangS Địa - T.Tín GDCD - C.Hương GDCD - T.Lượng

Văn - C.LiênV Văn - C.LiênV Sử - C.Nhung NNgữ - T.Định Sử - C.TrangS NNgữ - C.NgaNN Địa - T.Tín GDCD - C.Hương Toán - T.Dũng GDCD - T.Lượng Toán - C.HồngT

NNgữ - C.Hiệp GDCD - C.Hương GDCD - T.Lượng GDCD - C.Thanh Sử - C.TrangS Sử - C.TuyếtS

NNgữ - C.Hiệp GDCD - C.Hương GDCD - T.Lượng GDCD - C.Thanh Sử - C.TrangS Sử - C.TuyếtS

Địa - C.LanĐ Văn - C.Quý GDCD - T.Lượng GDCD - C.Thanh Sử - C.TrangS Toán - C.HồngT

Địa - C.LanĐ Văn - C.Quý Toán - C.MếnTT GDCD - T.Lượng GDCD - C.Thanh Toán - T.Chung Sử - C.TrangS Văn - C.N Hà Toán - C.HồngT

NNgữ - C.Hiệp NNgữ - T.Định NNgữ - C.NgaNN Sử - C.ThảoS Văn - C.N Hà GDCD - T.Lượng

NNgữ - C.Hiệp NNgữ - T.Định NNgữ - C.NgaNN Sử - C.ThảoS Văn - C.N Hà GDCD - T.Lượng

GDCD - C.Hương Địa - C.LanĐ NNgữ - C.NgaNN Sử - C.ThảoS Địa - C.Hòa Toán - C.HồngT

GDCD - C.Hương NNgữ - C.Hiệp Địa - C.LanĐ Văn - C.Quý NNgữ - C.NgaNN Toán - C.Tư Sử - C.ThảoS Văn - C.Hòe Địa - C.Hòa Toán - C.HồngT Văn - C.LiênV

Toán - C.Tư Sử - C.Nhung Địa - C.LanĐ Toán - T.Chung Toán - T.Dũng NNgữ - C.NgaNN

Toán - C.Tư Sử - C.Nhung Địa - C.LanĐ Toán - T.Chung Toán - T.Dũng NNgữ - C.NgaNN

NNgữ - C.Hiệp Toán - C.MếnTT Toán - C.Tư Văn - C.Hòe Địa - C.Hòa Văn - C.LiênV

NNgữ - C.Hiệp Toán - C.Tư Toán - C.MếnTT Toán - C.Tư Văn - C.P Hà Văn - C.Hòe NNgữ - T.Khoa Địa - C.Hòa NNgữ - C.Ngân Văn - C.LiênV NNgữ - C.NgaNN

Toán - C.Tư Địa - C.LanĐ Văn - C.P Hà NNgữ - T.Khoa NNgữ - C.Ngân Địa - C.Hòa

Toán - C.Tư Địa - C.LanĐ Văn - C.P Hà NNgữ - T.Khoa NNgữ - C.Ngân Địa - C.Hòa

Toán - C.Tư NNgữ - T.Định Địa - C.LanĐ NNgữ - T.Khoa GDCD - C.Hương Văn - C.LiênV

Toán - C.Tư NNgữ - T.Định Địa - C.LanĐ NNgữ - T.Khoa GDCD - C.Hương Văn - C.LiênV

Văn - C.LiênV Văn - C.Quý Toán - C.Tư Văn - C.Hòe NNgữ - C.Ngân Địa - C.Hòa

Văn - C.LiênV Văn - C.Quý Toán - C.Tư Văn - C.Hòe NNgữ - C.Ngân Địa - C.Hòa

12A12 (C.YếnS)
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12A11 (C.N Hà)12A7 (C.Hiệp) 12A8 (C.Quý) 12A9 (C.LanĐ) 12A10 (T.Chung)


